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Huyện Hóc Môn



ấ

Thứ  hai
Hoạt động học

Nội dung 1: Con gà trống

Nội dung 2: Thơ Đàn gà con

Hoạt động góc

Xếp chuồng cho gà

Hoạt động chiều

Nghe tiếng kêu các con vật

Thứ  ba
Hoạt động học

Nội dung 1: Kể chuyện cả nhà ăn dưa hấu

Nội dung 2: NBTN: Quả dưa

Hoạt động góc

Bỏ que vào hộp

Hoạt động chiều

Nghe kể chuyện Cả nhà ăn dưa 

hấu

Thứ  tư
Nội dung 1: Rèn kỹ năng chào hỏi người 

lớn

Nội dung 2: Vẽ nghuệch ngoạc 

Hoạt động góc

Cho bé ăn

Hoạt động chiều

Chơi xếp cạnh

Thứ  năm
Hoạt động học

Nội dung 1: Âm thanh trống lắc

Nội dung 2: Nhận biết đồ chơi màu xanh

Hoạt động góc

Lật mở sách vải

Hoạt động chiều

Trò chơi Làm theo lời cô

Thứ  sáu
Hoạt động học

Nội dung 1: Nghe hát Ru em

Nội dung 2: Xâu vòng

Hoạt động góc

Lồng hộp

Hoạt động chiều

Đọc thơ Bắp cải xanh



Thứ  hai - Nội dung 1: Tung bóng qua dây
- Nội dung 2: Nặn viên bi

Thứ  ba - Nội dung 1: Con gà trống
- Nội dung 2: Con bò, con trâu

Thứ  tư - Nội dung 1:  Con cua, con tôm
- Nội dung 2: Thơ “ Con voi”

Thứ  năm - Nội dung 1: Truyện “ Chú vịt xám”

- Nội dung 2:  Trườn qua vật cản

Thứ  sáu - Nội dung 1: Nặn bánh hình tròn
- Nội dung 2:  Truyện “ Chú  thỏ tinh khôn”



Thứ  hai
NBTN “ Chú heo con”

Thơ “ Đàn lợn con”

Thứ  ba
Nặn con giun

Làm bài tâp tạo hình

Thứ  tư
Nhận biết “ Trên dưới”

Bé tránh khói bụi như thế nào?

Thứ  năm
Hát chú bộ đội

Làm mũ chú bộ đội

Thứ  sáu
KC “ Các bạn của mèo con”

Làm bài tập khoa học- xã hôi



ọ ổ

Thứ  hai -Hoạt động 1: Bé nặn chủ đề “ Các vật dụng trong gia đình”.
-Hoạt động 2: Bé làm bài tập giáo dục giới tính.

Thứ  ba -Hoạt động 1: Bé bật xa 20cm.
-Hoạt động 2:  Bé làm bài tập toán trang 12.

Thứ  tư -Hoạt động 1:  Xếp xen kẻ.
-Hoạt động 2: Ôn bài hát “Con chim non.”

Thứ  năm -Hoạt động 1:  Bé không nghịch lửa.
-Hoạt động 2: Đọc thơ “Gấu qua cầu”.

Thứ  sáu -Hoạt động 1:  Truyện “ Thỏ con không vâng lời.”.
-Hoạt động 2: Rèn kỹ năng đánh răng.



ọ ổ

Thứ  hai Nội dung 1: Buộc dây giày

Nội dung 2: xếp xen kẽ 

Thứ  ba Nội dung 1:  Tìm hiểu về ngày 22/12
Nội dung 2:   kể chuyện anh bộ đội và lũ trẻ.

Thứ  tư Nội dung 1: Hát em thích làm chú bộ đội 

Nội dung 2: Tô màu chú bộ đội

Thứ  năm Nội dung 1:  Mừng ngày thành lập quân đội 22/12

Nội dung 2 :  Bé thể hiện tình yêu thương và tôn trọng chú 

bộ đội

Thứ  sáu Nội dung 1 : VĐMH : bài Bắc kim Thang

Nội dung 2:  Thơ chú bộ đội



ọ ổ

Thứ  hai - Bé tìm hiểu về nghề xây dựng. 
- Vẽ tường gạch. 

Thứ  ba - Hát “Cháu yêu cô chú công nhân”.    
- Truyện “Cây rau của thỏ út” 

Thứ  tư - Bé thể hiện tình cảm với cô chú công nhân.  
- Hoạt động nhóm. 

Thứ  năm - Thơ “Em làm thợ xây”.    
- Thực hiện thói quen tốt trong vệ sinh. 

Thứ  sáu - Bò theo đường dích dắc.      
- Thêm bớt trong phạm vi 2. 



ọ ổ

Thứ  hai -Ném trúng đích nằm ngang ( 1,5 m)

-Làm bài tập toán

Thứ  ba -Chú bộ đội

-Tô màu chú bộ đội

Thứ  tư -Bé yêu chú bộ đội
-Làm bài tập khám phá khoa học và xã hội

Thứ  năm -Mẹ yêu không nào 
-Sự kỳ diệu của sắc màu

Thứ  sáu -Thơ “ chú bộ đội ”

-Làm bài tập tạo hình 



ơ ổ

Thứ  hai Trèo lên xuống ghế 
Toán: To – nhỏ 

Thứ  ba Tìm hiểu về chú bộ đội

Dạy hát “Cháu thương chú bộ đội”

Thứ  tư Vẽ, tô màu chú bộ đội 
Thí nghiệm: Núi lửa phun trào 

Thứ  năm Bé làm chú bộ đội 

Vận động bài hát “Chú bộ đội”

Thứ  sáu Giao lưu cùng chú bộ đội 



ơ ổ

Thứ  hai
Thêm Trong Phạm Vi 4
- Bé Tô Màu Tranh Cô, Chú Bộ Đội Giúp Đỡ Người Dân Vào Mùa Mưa Lũ. 
(Btth 9)

Thứ  ba
Vỗ Theo Phách: Thật Là Hay

- Làm Quen Với Một Số Kí Hiệu Thông Thường Trong Cuộc Sống: 

Đường Cho Người Đi Bộ 

Thứ  tư
Ném Xa Bằng 1 Tay
- Một Số Quy Định Ở Gia Đình:  Không Xem Tivi, Điện Thoại Khi Ở Nhà

Thứ  năm
Tìm Hiểu Về Chú Bộ Đội
- Gấp Con Mực

Thứ  sáu
Bài Hát: Chú Bộ Đội
-Anh Bộ Đội Và Lũ Trẻ



ơ ổ

Thứ  hai Đề tài:  Thơ “Chú giải phóng quân”.

Tô màu chú Bộ Đội.

Thứ  ba Đề tài: Phân biệt hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. 

Những hành vi nên và không nên làm.

Thứ  tư Đề tài: Cháu vẽ chú Bộ Đội.

Thơ “Chú Giải Phóng Quân”.

Thứ  năm Các bé giao lưu với các chú Bộ Đội.

Làm bài tập giáo dục kỹ năng sống.

Thứ  sáu Đề tài : Đi chạy theo hiệu lệnh.

Biết sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống.



ơ ổ

Thứ  hai Nội dung 1: bật tách chụm qua 5 vòng
Nội dung 2: bảo vệ động vật

Thứ  ba Nội dung 1: tìm hiểu về chú bộ đội

Nôị dung 2:  gấp cái nón

Thứ  tư Nội dung 1: cắt dán tua cờ
Nội dung 2: đu quay

Thứ  năm Nội dung 1: chú bộ đội của em

Nội dung 2: làm bài tập tạo hình

Thứ  sáu Nội dung 1: chú giải phóng quân
Nội dung 2: làm bài tập chữ viết



ổ

Thứ  hai
Giờ học: 
Nội dung 1: Ném xa 1 tay
Nội dung 2: Kể chuyện Bông hoa cúc trắng

Hoạt ngoài trời Chơi: Trốn tìm

Thứ  ba
Giờ học: 
Nội dung 1: Pha màu cho bông hoa cúc
Nội dung 2: Tạo hình hoa từ tăm bông

Hoạt động ngoài trời:Chơi: Bún thun- đánh cầu

Thứ  tư
Giờ học: 
Nội dung 1: Bé làm quen với nhóm chữ L- I
Nội dung 2: Thực hiện bài tập chữ viết L-I

Hoạt động ngoài trời:Quan sát: Hoa xung quanh trường

Thứ  năm
Giờ học
Nội dung 1: Cảm xúc sợ hãi
Nội dung 2: Thơ Chú bộ đội hành quân trong mưa
Hoạt động chiều: nghe hát Em bé giải phóng quân.

Thứ  sáu
Giờ học
Nội dung 1: Chào mừng ngày thành lập QĐNDVN22/12
Nội dung 2: Vận động bài Ba lô con cóc
Hoạt động chiều: 



ổ

Thứ  hai
- Ném xa 1 tay
- Sự tích “ Bông oa cúc trắng”

Thứ  ba
- Thí ngiệm: Sự đổi màu của hoa cúc
- Tạo hình hoa cúc từ tâm bông

Thứ  tư
- Chữ “ L –I”
- Làm bài tập theo yêu cầu trong sách tập tô

Thứ  năm
- Cảm xúc sợ hãi
- Thơ “ Chú bộ đội hành quân trong mưa”

Thứ  sáu
- Ngày tành lập quân đội nân dân Việt Nam 22/12
- Vận động “ Ba lô con cóc”



ổ

Thứ  hai -Hát: Chú bộ đội đi xa
-Trẻ thể hiện cảm xúc, thái độ hành vi mong muốn tạo ra cái đẹp thông qua 
hoạt động chải tóc đúng cách và gọn gàng

Thứ  ba -Bò dích dắc qua 7 điểm 
Tcvđ : chuyền bóng qua đầu
-Trẻ biết kể chuyện có thay đổi một vài tình tiết trong nội dung truyện

Thứ  tư -Mở chủ đề: Bé biết gì về chú bộ đội 
-Phối hợp cùng bạn trong công việc.

Thứ  năm -Cháu thương chú bộ đội

-Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình

Thứ  sáu -Đóng chủ đề: Chú bộ đội.
-Trẻ nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc



ổ

Thứ  hai •Xé dán con mèo

•Vận động theo bài “Thương con mèo” 

Thứ  ba •Nhảy từ độ cao 40cm

•Khám phá Vật chim – vật nổi

Thứ  tư •Vẽ tranh Chú bộ đội 

•Kỹ năng sống: Những vật dụng nguy hiểm 

Thứ  năm •Giao lưu cùng Chú bộ đội

•Hát: Cảm ơn chú bộ đội

Thứ  sáu •Bé tìm hiểu về bệnh Tay Chân Miệng

•Kể chuyện: Tích Chu 
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